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         BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC THEO MÔN ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI
(Kèm theo Thông báo số:          /TB-HVTC ngày        /04/2016 
của Giám đốc Học viện Tài chính./.)

	STT
	Tên môn thi học sinh giỏi
	Tên ngành đào tạo
	Mã ngành

	1
	Toán
	Tài chính – Ngân hàng
	D340201

	
	
	Kế toán
	D340301

	
	
	Quản trị kinh doanh
	D340101

	
	
	Hệ thống thông tin quản lý
	D340405

	
	
	Kinh tế
	D310101

	2
	Vật lý
	Tài chính – Ngân hàng
	D340201

	
	
	Kế toán
	D340301

	
	
	Quản trị kinh doanh
	D340101

	
	
	Hệ thống thông tin quản lý
	D340405

	
	
	Kinh tế
	D310101

	3
	Hóa học
	Tài chính – Ngân hàng
	D340201

	
	
	Kế toán
	D340301

	
	
	Quản trị kinh doanh
	D340101

	
	
	Hệ thống thông tin quản lý
	D340405

	
	
	Kinh tế
	D310101

	4
	Ngữ văn
	Ngôn ngữ Anh 
	D220201

	
	
	Kinh tế
	D310101

	5
	Tiếng Anh
	Tài chính – Ngân hàng
	D340201

	
	
	Kế toán
	D340301

	
	
	Quản trị kinh doanh
	D340101

	
	
	Hệ thống thông tin quản lý
	D340405

	
	
	Ngôn ngữ Anh*
	D220201

	
	
	Kinh tế
	D310101

	6
	Tin học
	Hệ thống thông tin quản lý*
	D340405

	
	
	Kế toán
	



       Ghi chú:  - Những ngành có đánh dấu (*) là ngành đúng;
                       - Các  ngành còn lại là ngành gần.  
